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SỞ Y TẾ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày         tháng  7  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của  

gói thầu số 01: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng 

thuốc 2022-2023 (bổ sung) (24 tháng) cho các đơn vị trong Ngành Y tế 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng 

thuốc 2022-2023 (bổ sung) (24 tháng) cho các đơn vị trong Ngành Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-SYT ngày 09/6/2022 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt hồ sơ mời thầu gói số 01: Thuốc Generic, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu cung ứng thuốc 2022-2023 (bổ sung) (24 tháng) cho các đơn vị trong 

Ngành Y tế; 

Xét Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật ngày 13/7/2022 của Tổ 

Chuyên gia đấu thầu; Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ 

thuật ngày 21/7/2022 của Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic, 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc 2022-2023 (bổ sung) (24 

tháng) cho các đơn vị trong Ngành Y tế. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói 

thầu số 01: Thuốc Generic, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc 

2022-2023 (bổ sung) (24 tháng) cho các đơn vị trong Ngành Y tế. 

 (Chi tiết theo phục lục được kèm theo)  

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để Tổ Chuyên gia đấu thầu triển khai 

các bước tiếp theo được quy định tại Luật đấu thầu và các quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ Thẩm định, Tổ 

trưởng Tổ Lập Hồ sơ mời thầu, Trưởng các phòng thuộc Sở và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 

          



Phục lục 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA GÓI 

THẦU SỐ 01: THUỐC GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU CUNG ỨNG THUỐC 2022-2023 (BỔ SUNG) (24 THÁNG) CHO CÁC 

ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH Y TẾ 

(Đính kèm Quyết định số:                   /QĐ-SYT ngày         /7/2022 của Sở Y tế) 

TT Tên nhà thầu 

Tổng 

số mặt 

hàng 

tham 

dự 

Tổng số 

mặt 

hàng đạt 

yêu cầu 

kỹ thuật 

1 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 22 20 

2 Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 3 3 

3 
Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình 

Dương 
8 8 

4 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng 10 10 

5 Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân 11 11 

6 Công ty TNHH Lynh Farma 1 1 

7 Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn 11 11 

8 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm 6 5 

9 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 7 7 

10 Công ty cổ phần Y Tế AMV Group 6 4 

11 
Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) 
17 16 

12 Công ty TNHH Dược Phẩm Tự Đức 1 1 

13 Công ty TNHH Dược Phẩm U.N.I Việt Nam 3 3 

14 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 15 15 

15 Công ty cổ phần Dược phẩm Tre Xanh 2 2 

16 Công ty cổ Phần Sundial Pharma 1 1 

17 Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy 11 11 
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18 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu APEC 1 1 

19 Công ty TNHH Thương Mại Thiện Chí 2 2 

20 
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Việt 

Tín 
3 3 

21 Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre 2 2 

22 Công ty cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic 4 4 

23 Công ty cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà 7 7 

24 Công ty cổ phần Eutical 4 3 

25 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Kim 1 1 

26 Công ty TNHH Dược Phẩm Đô Thành 5 5 

27 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 5 5 

28 Công ty cổ Phần Dược Nam Đồng 2 2 

29 Công ty cổ phần Dược phẩm Tây Ninh 3 3 

30 Công ty TNHH Dược Phẩm Cát Lâm 1 1 

32 Công ty cổ phần Gonsa 14 13 

32 
Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Ngọc 

Thiện 
1 1 

33 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha 17 16 

34 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh 1 1 

35 Công ty cổ phần TMDV Thăng Long 4 4 

36 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 3 3 

37 
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dược Phẩm 

Khang Huy 
6 5 

38 Công ty TNHH Bình Việt Đức 2 2 

39 Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Hà Lan 4 4 

40 
Công ty TNHH thương mại dược phẩm quốc tế 

Hưng Thịnh 
2 2 

41 Công ty cổ phần Dược phẩm Bách Niên 3 3 

42 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa 14 14 
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43 Công ty TNHH Dược Phẩm An 2 2 

44 Công ty cổ phần Thương mại Famed 2 2 

45 
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm 

Nguyên Phát 
2 2 

46 Công ty TNHH Dược Phẩm Lê Gia 2 2 

47 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Âu 2 2 

48 Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh 2 2 

49 Công ty TNHH Nacopharm Miền Nam 1 1 

50 Công ty TNHH Nova Pharma 1 1 

51 
Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế 

Hoàng Đức 
9 8 

52 Công ty cổ phần Dược Danapha 5 5 

53 Cty TNHH Dược Phẩm Minh Trí 1 1 

54 Công ty TNHH MTV Dược Trí Tín Hải 1 1 

55 Công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam 1 1 

56 Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar 8 7 

57 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An 1 1 

58 Công ty cổ phần AFP Gia Vũ 1 1 

59 Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế - UK Pharma 5 5 

60 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội 4 4 

61 Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha 7 7 

62 Công ty TNHH Dược phẩm Tường Thành 4 4 

63 Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Phúc 7 7 

64 Công ty cổ phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên 1 1 

65 
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Nguyễn 

Dương 
2 2 

66 Công ty cổ phần dược trung ương 3 2 2 

67 Công ty TNHH Dược phẩm Helios 2 2 
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68 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Vũ 4 3 

69 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Trị 1 1 

70 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Thái Nhân 1 1 

71 Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức 3 3 

72 Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín 1 1 

73 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Tây Bắc 1 1 

 Tổng cộng 332 319 
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